
Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2025 

Dự án số 1. Dự án Cung cấp trang thiết bị đào tạo nghề Chăn nuôi  

cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 

 

1. Khái quát dự án 

Thông qua việc trang bị bộ thiết bị đào tạo nghề chăn nuôi (tổng cộng 11 loại với 24 thiết bị) tại Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Nông lâm Đông Bắc, dự án giúp nhà trường có khả năng thực hiện đào tạo nghề theo quy định của pháp luật, từ đó 

góp phần nâng cao chất lượng môi trường giáo dục của trường. 

 

2. Khu vực đối tượng và hiện trạng 

(1) Xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(2) Hiện trạng: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc là trường cao đẳng nghề trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyên đào tạo nghề cho sinh viên thuộc hộ thu nhập thấp 

ở vùng nông thôn khu vực Đông Bắc, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số (chiếm 70% tổng số 

sinh viên). Thực hiện chính sách chuyển đổi từ lâm nghiệp sang nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi 

của Chính phủ Việt Nam tại khu vực Đông Bắc, nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc 

đào tạo nhân lực ngành chăn nuôi. Hiện có 281 sinh viên theo học chuyên ngành Chăn nuôi và 

Thú y, học tập các kỹ thuật chăn nuôi lợn, gia cầm... nhưng nhà trường đang thiếu các thiết bị 

chuyên môn cần thiết để thực hiện đào tạo nghề theo quy định. Mặc dù hiện nay nhà trường đang 

phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài để tổ chức thực tập ngoài trường, nhưng do 

bị hạn chế về thời gian sử dụng, chủng loại thiết bị đào tạo và số lượng sinh viên tham gia, nên 

việc điều phối gặp nhiều khó khăn và không thể triển khai đầy đủ các nội dung thực hành cần 

thiết. Bên cạnh đó, thời gian di chuyển đến các cơ sở thực tập ngoài trường cũng là một vấn đề, 

gây cản trở đến việc tiếp thu kỹ thuật của sinh viên một cách hiệu quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh buổi học của lớp Thú y 

 

3. Số tiền viện trợ: 124,756 Đô la Mỹ (18,713,400 Yên Nhật) 

4. Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 

 



Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2025 

Dự án số 2. Dự án xây dựng Nhà văn hóa đa năng dành cho cộng đồng tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 

 

1. Khái quát dự án 

Thông qua việc xây dựng 02 nhà văn hóa đa năng (mỗi căn 135m², kết cấu bê tông cốt thép, gồm 1 phòng họp, 2 phòng 

đa năng, khu vệ sinh nam nữ riêng biệt, sân bê tông) tại bản San Súi - xã Pa Ham và bản Huổi Tóong 2 - xã Mường Tùng, 

huyện Mường Chà cũ, dự án nhằm đảm bảo không gian lánh nạn khi xảy ra thiên tai, góp phần nâng cao năng lực ứng phó 

thiên tai của địa phương. 

 

2. Khu vực đối tượng và hiện trạng 

(1) Bản San Súi - xã Pa Ham và bản Huổi Tóong 2 - xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên 

(2) Hiện trạng: Chính phủ Việt Nam có chủ trương đa năng hóa các công trình công cộng như 

nhà văn hóa để sử dụng làm nơi tránh trú khi thiên tai dựa trên Luật Phòng chống thiên tai. Tuy 

nhiên, huyện Mường Chà cũ có nhiều cụm dân cư nằm rải rác giữa vùng núi cao hiểm trở, giao 

thông đi lại khó khăn, nên chưa thể xây dựng đủ các cơ sở lánh nạn đa năng tại tất cả các khu 

vực, dẫn đến nguy cơ không đủ chỗ lưu trú cho người dân khi thiên tai xảy ra. Đặc biệt, bản San 

Súi (với 96 hộ, 823 nhân khẩu) và bản Huổi Tóong 2 (với 21 hộ, 350 nhân khẩu) nằm ở những 

địa hình hiểm trở nhất huyện, khu vực lân cận không có nhà văn hóa hay cơ sở thay thế nào có 

khả năng chịu đựng thiên tai để làm nơi trú ẩn. Trong đợt bão số 2 (tháng 7/2024) và bão số 3 (tháng 

9/2024), lũ lụt và sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề làm sập hoàn toàn 38 ngôi nhà, cho thấy nhu 

cầu cấp thiết về nơi trú ẩn. Do đó, việc xây dựng nhà văn hóa đa năng vừa làm nơi trú ẩn an toàn, 

vừa phục vụ giáo dục phòng chống thiên tai và sinh hoạt cộng đồng là vấn đề cấp bách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà dân bị sập do sạt lở đất trong cơn bão số 3 (Yagi) 

 

3. Số tiền viện trợ: 111,179 Đô la Mỹ (16,676,850 Yên Nhật) 

4. Đơn vị thực hiện: Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVI) 

 

 



Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2025 

Dự án số 3. Dự án Xây dựng nhà bán trú  

trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Bon, tỉnh Sơn La 

 

1. Khái quát dự án 

Thông qua việc xây dựng 01 nhà bán trú (403.2m2, kết cấu bê tông, 12 phòng) và trang bị nội thất (156 giường hai tầng) tại 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Bon (Trường PTDTBT TH&THCS Kim Bon), xã Kim 

Bon, tỉnh Sơn La, dự án nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh vùng sâu vùng xa, qua đó góp phần nâng cao môi 

trường giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

 

2. Khu vực đối tượng và hiện trạng 

(1) Xã Kim Bon, tỉnh Sơn La 

(2) Hiện trạng: Trường PTDTBT TH&THCS Kim Bon là cơ sở giáo dục phổ thông duy nhất tại 

xã Kim Bon tiếp nhận học sinh trong vùng. Nhà bán trú hiện tại đã được xây dựng từ hơn 20 năm 

trước và đang xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà bị hư hỏng do cơn bão số 3 (tháng 9/2024) tuy 

đã được sửa chữa tạm thời, nhưng nội thất như trần và sàn nhà đã mục nát nặng nề, gây lo ngại 

về an toàn và sức khỏe của các em học sinh. Trường chỉ có 13 phòng bán trú, trong khi có tới 443 

học sinh đang sử dụng, nhiều em phải nằm ghép 2 người một giường, tình trạng thiếu phòng ở rất 

trầm trọng. Ngoài ra, số học sinh, học sinh có nhu cầu ở ký túc xá là 755 người, gấp khoảng hai 

lần so với sức chứa hiện tại; 312 em không thể được bố trí vào ở phải, với sự phối hợp của Ủy 

ban Nhân dân và nhà trường, ở trọ nhờ tại nhà của hộ dân gần đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bán trú đang sử dụng hiện tại 

 

3. Số tiền viện trợ: 228,688 Đô la Mỹ (34,303,200 Yên Nhật) 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Kim Bon 

 



Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2025 

Dự án số 4. Dự án Xây dựng cơ sở đào tạo nghề cho người khuyết tật tại khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

 

1. Khái quát dự án 

Thông qua việc xây dựng 01 tòa nhà phục vụ đào tạo nghề cho người khuyết tật (kết cấu bê tông, 2 tầng, gồm 3 phòng học, 1 

phòng tư vấn, 2 phòng vệ sinh, tổng diện tích 480m²) tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; đồng thời trang bị thiết bị và nội thất đào 

tạo (2 máy làm hương, 1 giá sách), dự án nhằm nâng cao môi trường đào tạo nghề cho người khuyết tật tại huyện, từ đó góp phần 

thúc đẩy sự tham gia xã hội và cải thiện sinh kế cho người khuyết tật. 

 

2. Khu vực đối tượng và hiện trạng 

(1) Xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

(2) Hiện trạng: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Linh cũ là 

cơ sở công lập duy nhất cung cấp dịch vụ đào tạo nghề tại huyện. Năm 2023, UBND huyện Vĩnh 

Linh cũ đã thực hiện khảo sát về việc thúc đẩy hòa nhập cho người khuyết tật với sự hỗ trợ của 

Chính phủ Úc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Năm tiếp theo, huyện đã thí điểm chương trình 

đào tạo nghề may và làm hoa giả cho 27 người khuyết tật. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã lập kế 

hoạch tổ chức các khóa đào tạo nghề trong 03 tháng, dành cho người khuyết tật, được mở từ 01 

đến 03 khóa mỗi năm, với 05 lĩnh vực: may mặc, làm hương, làm hoa giả, xoa bóp bấm huyệt, chế 

biến và kinh doanh thực phẩm, cho tổng cộng 135 học viên. Tuy nhiên, trong số 04 dãy nhà đào 

tạo nghề của trung tâm, có 01 dãy nhà (xây dựng đã 23 năm) bị xuống cấp trầm trọng, dột nát, ẩm 

mốc mất vệ sinh và có nguy cơ đổ sập nên không thể sử dụng. Bên cạnh đó, các cơ sở hiện tại chưa 

được thiết kế phù hợp để đón nhận người khuyết tật. Do đó, dù có nhu cầu sử dụng của khoảng 800 

người khuyết tật, nhưng trong tổng số 1.096 học viên năm 2024, chỉ có 02 học viên là người khuyết 

tật. Vì vậy, để thực hiện các chương trình chuyên biệt cho người khuyết tật, việc xây dựng một dãy 

nhà đào tạo mới với thiết kế thân thiện, không rào cản (barrier-free) là việc hết sức cần thiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở đào tạo nghề hiện tại 

3. Số tiền viện trợ: 114,154 Đô la Mỹ (17,123,100 Yên Nhật) 

4. Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị 



Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2025 

Dự án số 5. Dự án xây dựng các nhà cộng đồng phòng chống thiên tai đa chức năng tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

 

1. Khái quát dự án 

Thông qua việc xây dựng tại thôn Lù Dì Sán 1 và thôn Lao Chải mỗi nơi 01 nhà cộng đồng phòng chống thiên tai đa chức 

năng (diện tích 161.4m², kết cấu bê tông cốt thép, gồm 1 phòng họp, 2 phòng đa năng, 1 phòng bếp, khu vệ sinh nam nữ 

riêng biệt, sân bê tông) tại xã Si Ma Cai, dự án nhằm đảm bảo không gian lánh nạn khi xảy ra thiên tai, góp phần nâng cao 

năng lực ứng phó thiên tai của địa phương. 

 

2. Khu vực đối tượng và hiện trạng 

(1) Xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

(2) Hiện trạng: Theo Luật Phòng chống thiên tai, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chủ trương đa 

năng hóa các công trình công cộng để làm nơi trú ẩn khi thiên tai. Tuy nhiên, xã Si Ma Cai có 

nhiều cụm dân cư nằm rải rác vùng núi cao hiểm trở, giao thông khó khăn nên chưa thể xây 

dựng đủ cơ sở trú ẩn đa năng. Đặc biệt, thôn Lù Dì Sán 1 - xã Sán Chải (với 65 hộ, 400 nhân 

khẩu) và thôn Lao Chải - xã Quan Hồ Thẩn (với 118 hộ, 871 nhân khẩu) nằm ở địa hình đặc 

biệt hiểm trở, không có nhà cộng đồng đủ khả năng chống chịu thiên tai để làm nơi lánh nạn. 

Trong đợt bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024, sạt lở đất tại xã Sán Chải đã làm 7 người thiệt mạng và 

nhiều công trình bị sập, cho thấy nhu cầu cấp bách về cơ sở lánh nạn. Việc xây dựng nhà đa 

năng vừa làm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra thiên tai, vừa phục vụ giáo dục phòng chống thiên 

tai và sinh hoạt cộng đồng là nhiệm vụ khẩn thiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà cộng đồng cũ tại thôn Lao Chải bị phá hủy hoàn toàn do sạt lở đất trong cơn bão số 3 (Yagi) 

 

3. Số tiền viện trợ: 129,701 Đô la Mỹ (19,455,150 Yên Nhật) 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Si Ma Cai 

 

 

 



 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2025 

Dự án số 6. Dự án công trình thủy lợi Khe Quỷ, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ) 

 

1. Khái quát dự án 

Thông qua việc xây dựng hệ thống thủy lợi bao gồm 03 đập đầu mối và hệ thống kênh dẫn nước dài 1.600m tại xã Xuân 

Ái. Dự án nhằm cung cấp nguồn nước nông nghiệp ổn định quanh năm và ngăn ngừa thiệt hại do lũ lụt, ngập úng khi mưa 

lớn, từ đó góp phần nâng cao năng suất nông nghiệp của xã. 

 

2. Khu vực đối tượng và hiện trạng 

(1) Xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai  

(2) Hiện trạng: Hệ thống thủy lợi tại thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái được người dân xây dựng từ 

năm 1991 theo phương pháp truyền thống, cung cấp nước cho khoảng 30.35 ha đất canh tác của 

450 hộ gia đình (1.640 nhân khẩu). Tuy nhiên, hiện nay các đập đầu mối bị bồi lắng, lòng đập 

nông, dẫn đến thiếu nước và khó đảm bảo tưới tiêu cho hai vụ lúa. Sau cơn bão số 3, sạt lở đất đã 

đẩy một lượng lớn bùn đất vào đập, làm khả năng trữ nước giảm mạnh. Bên cạnh đó, bờ ngăn 

nước có kết cấu bằng đất đắp nên khả năng chịu lũ kém, đã bị hư hại và rò rỉ sau bão. Nhiều vị trí 

chỉ được gia cố tạm thời, có nguy cơ đổ sập khi có lũ. Hệ thống kênh dẫn nước từ hồ về ruộng 

cũng bị hư hỏng nhiều nơi, khiến một số diện tích ruộng không thể canh tác được. Vì vậy, việc 

cải tạo triệt để hệ thống thủy lợi này là vấn đề vô cùng cấp bách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đập bị sập bờ chắn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) 

 

3. Số tiền viện trợ: 125,111 Đô la Mỹ (18,766,650 Yên Nhật) 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Xuân Ái 


